
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ðẠI HỌC ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH SINH VIÊN THI HK 1 NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Xác suất – thống kê y học
 Nga �y thi: 12-01-2013  Ca thi: Sáng  Th�i gian: 90 Phòng thi: A-Gð 21A

Ghi chu ́Số tờ/ 
Mã ñềLớpNgày sinhHo � va ̀ tênSBD Ký tênSTT

02Cð11ðD16-05-1991Lưu Thị Nguyệt1273251

01Cð11HS06-04-1993Nguyễn Thị Oanh1273262

01ðH11ðD03-11-1993Bùi Thị Uyên1273273

01Cð11NHA07-01-1993Nguyễn Mai Phương1273284

02ðH11ðD05-03-1993Nguyễn Thị Phương1273295

01ðH11VL01-02-1993Trần Thị Phương1273306

02Cð10KTHA12-08-1992Vương Quốc Nam Phương1273317

01Cð11VL21-10-1993Bùi Thị Phượng1273328

01Cð11NHA28-07-1993Lê Anh Quân1273339

01ðH11XN19-05-1992Nguyễn Tiến Quân12733410

01Cð11VL08-08-1993Nguyễn Thị Lệ Quyên12733511

02Cð11ðD02-06-1993Nguyễn Thị Minh Quyên12733612

01Cð11HA03-02-1993Ma Thế Quyết12733713

01Cð11NHA03-01-1992Bùi Thị Quý12733814

01ðH11VL15-01-1993Nguyễn Thị Quý12733915

01Cð11HA21-10-1993Thân Văn Quý12734016

02ðH11XN22-04-1993Nguyễn Thị Như Quỳnh12734117

03Cð10ðD27-06-1992Nguyễn Hữu Sáng12734218

03ðH10ðD21-12-1992Trần Quang Sáng12734319

01CD11GM09-01-1986Châu Thị Soa12734420

01Cð10KTHA21-06-1992Bùi Ngọc Sơn12734521

01Cð11HA09-11-1993Nguyễn Hồng Sơn12734622

01Cð11HA16-03-1993Phạm Quốc Sơn12734723

01Cð11NHA23-02-1993Trương Văn Tài12734824

02ðH11ðD01-05-1993Nguyễn Thị Tâm12734925

02Cð10KTHA14-09-1992Nguyễn Hải Thanh12735026

01ðH11NHA19-12-1993Nguyễn Thị Thu Thanh12735127

01Cð11HS03-02-1992Phan Thị Thao12735228

02Cð10KTHA16-04-1992Ngô Minh Thành12735329

01Cð11NHA18-03-1993Dương Thu Thảo12735430

02ðH11XN26-03-1993Lê Thị Thảo12735531

01Cð11ðD30-01-1992Nguyễn Thị Thảo12735632

02ðH11ðD24-09-1993Vũ Thị Hồng Thắm12735733

01CD11GM20-10-1993Vũ Thị Thoàn12735834

01ðH10KTHA10-03-1991Lương Trường Thọ12735935

02ðH11ðD28-09-1993An Thị Thu12736036

Tô �ng sô � SV:36 Cán b� coi thi 1 Cán b� coi thi 2

S� thí sinh có m�t: ........... (Ký và ghi rõ h	 tên) (Ký và ghi rõ h	 tên)
S� bài: ...........    S� t�: ...........
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